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Phụ lục II
MỘT SỐ MẪU VĂN BẢN VỀ QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Thông tư số 14/2024/TT-BCT ngày 15 tháng 8 năm 2024
 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
	Mẫu số 01
	Văn bản đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp 

	Mẫu số 02
	Quyết định thành lập/mở rộng cụm công nghiệp

	Mẫu số 03
	Quyết định ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh và Quy chế kèm theo

	Mẫu số 04
	Quyết định ban hành Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong cụm công nghiệp và Quy chế kèm theo


Mẫu số 01
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ 

làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp ...
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố …
… (Tên đơn vị) … đề nghị làm chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp … với các thông tin chính như sau:

I. Thông tin đơn vị đề nghị làm chủ đầu tư

1. Tên đơn vị: ..................................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………….……
3. Điện thoại: ………………; Fax: ……………… ; Email: ………..………………
4. Giấy tờ pháp lý của đơn vị (Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác theo quy định của pháp luật Việt Nam) số: ......................; ngày cấp: .....................; Cơ quan cấp: .......................................
4. Ngành nghề kinh doanh chính: ..............................................................................
5. Người đại diện theo pháp luật: …………………… Chức danh: ….………….
6. Nội dung khác liên quan (nếu có).
II. Thông tin dự án đề nghị đầu tư

1. Tên dự án: ……………………………………………………….…………………..
2. Địa chỉ dự án: .............................................................................................................
3. Tổng mức đầu tư tạm tính của dự án: ..................................................................
4. Tiến độ đầu tư: ………………………………………….…………...……………..
5. Nội dung khác liên quan (nếu có).
III. Cam kết của đơn vị đề nghị làm chủ đầu tư

       Đơn vị cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung đơn đề nghị này và chịu mọi chi phí, rủi ro nếu không được chấp thuận; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.
IV. Hồ sơ kèm theo

- Báo cáo đầu tư thành lập/mở rộng cụm công nghiệp (nội dung chủ yếu quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp); bản đồ xác định vị trí, ranh giới của cụm công nghiệp;

- Các văn bản, tài liệu quy định tại các điểm c, d, đ khoản 1 Điều 9 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;
- Văn bản, tài liệu liên quan khác (nếu có)./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Công Thương …;

- Ủy ban nhân dân cấp huyện (nơi có cụm công nghiệp);
- Lưu: ….
	
	......., ngày ... tháng ... năm ....

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ 
(Chữ ký, họ và tên, chức danh, dấu)



 Mẫu số 02
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ …
________________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________________________________

	Số: …/QĐ-UBND
	…, ngày … tháng … năm …


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập/mở rộng cụm công nghiệp … 
_____________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ … 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương …
Căn cứ Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;
Căn cứ Quyết định phê quyệt quy hoạch tỉnh/thành phố … thời kỳ …;
Căn cứ…
Theo đề nghị của … .
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập/mở rộng cụm công nghiệp với các nội dung chủ yếu sau (tên cụm công nghiệp; diện tích; địa điểm; ngành nghề hoạt động chủ yếu; chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; quy mô đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, dự kiến tổng mức vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật;…).
Điều 2. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng (nếu có).
Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp
Điều 4. Thời điểm có hiệu lực của Quyết định thành lập/mở rộng cụm công nghiệp và các nội dung khác liên quan./.
	Nơi nhận:

- …..;

- Bộ Công Thương (để báo cáo);

- …

- Lưu: ….
	 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 (Chữ ký, dấu)
Họ và tên


Mẫu số 03

	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ…
________________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________________________________

	Số: …/20…/QĐ-UBND
	…, ngày … tháng … năm …


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh/thành phố …
_____________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ …
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương …;
Căn cứ Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;
Căn cứ…
Theo đề nghị của … .
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh/thành phố …
Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày … tháng … năm ….
  Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan thi hành quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương (để báo cáo);

- …;
- Lưu: ….
	 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 (Chữ ký, dấu)
Họ và tên


	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ …
___________________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________________________________

	
	


QUY CHẾ

Quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh/thành phố …
(Ban hành kèm theo Quyết định số ... /20 … /QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm ... của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố…)
____________
Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Điều ... Nguyên tắc quản lý và phương thức phối hợp

Điều ... Nội dung khác (nếu có) 
Chương II 
NỘI DUNG QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN
Điều ... Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách về cụm công nghiệp
Điều ... Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án phát triển cụm công nghiệp
Điều ... Điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp

Điều ... Thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; điều chỉnh, bãi bỏ quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp
Điều ... Xử lý thành lập cụm công nghiệp có trong phương án phát triển cụm công nghiệp hình thành trước Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg (nếu có)
Điều ... Các thủ tục đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (nếu có)
Điều ... Lập, phê duyệt, điều chỉnh Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp

Điều ... Lập, phê duyệt, điều chỉnh, chấm dứt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp
Điều ... Thực hiện các thủ tục về môi trường của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp
Điều ... Thu hồi đất, cho thuê đất đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp
Điều ... Tiếp nhận và thực hiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường…đối với các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh vào cụm công nghiệp
Điều ... Quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích
Điều ... Quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác thông tin báo cáo
Điều ... Công tác thanh tra, kiểm tra 
Điều ... Nội dung khác theo quy định của pháp luật.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều ... Trách nhiệm thực hiện

Điều ... Nội dung khác (nếu có) 
Điều ... Điều khoản thi hành./. 

Mẫu số 04
	TÊN CHỦ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỤM CÔNG NGHIỆP
_________________
Số: ...
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________________________________
..., ngày … tháng … năm …


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong cụm công nghiệp…
_______________________________
Căn cứ Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;
Căn cứ Thông tư số ... /2024/TT-BCT ngày ... tháng ... năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chế độ báo cáo định kỳ về cụm công nghiệp, cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cả nước và một số mẫu văn bản về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số …/QĐ-UBND ngày … tháng … năm … của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố … về việc thành lập/mở rộng cụm công nghiệp…;
Căn cứ…
Theo đề nghị của ….
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong cụm công nghiệp … 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các đơn vị, doanh nghiệp trong cụm công nghiệp ... và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Công Thương (để báo cáo);
- UBND cấp huyện (để báo cáo);

- …….
- Lưu: VT,…
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
(Chữ ký, họ và tên, chức danh, dấu)



	TÊN CHỦ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỤM CÔNG NGHIỆP

____________________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________________________________



QUY CHẾ

Quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong cụm công nghiệp .......
(Ban hành kèm theo Quyết định số ...  ngày... tháng ... năm ... của ...)
Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Điều ... Nguyên tắc thực hiện

Điều ... Nội dung khác theo quy định (nếu có)
Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG CỤM CÔNG NGHIỆP
Điều ... Quyền của chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp
Điều ... Nghĩa vụ của chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp
Điều ... Quyền của tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp
Điều ... Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp
Chương III
QUY ĐỊNH VỀ CUNG CẤP, SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CÔNG CỘNG, TIỆN ÍCH TRONG CỤM CÔNG NGHIỆP

Điều ... Bảo vệ, an ninh trật tự 

Điều ... Hệ thống thông tin liên lạc

Điều ... Cấp nước sạch
Điều ... Bảo vệ môi trường  
Điều ... Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Điều ... Cung cấp điện

Điều ... Duy tu, bảo dưỡng, khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp 
Điều ... Các dịch vụ khác (nếu có)
Điều ... Nội dung khác theo quy định (nếu có)
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều ... Xử lý vi phạm
Điều ... Trách nhiệm thực hiện
Điều ... Nội dung khác theo quy định của pháp luật
Điều ... Điều khoản thi hành./.
